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TT 
Nội dung kiến 

thức 
Đơn vị kiến thức 

              Mức độ nhận thức 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 
Tổng 

Số CH 

% 

tổng điểm 

Số CH Số CH Số CH TN TL  

1 

1. Mệnh đề. 

Tập 

hợp và các 

phép toán trên 

tập hợp 

1.1. Mệnh đề 3 3   6 

 

1 
3,4 đ 1.2. Tập hợp và các phép 

toán trên tập hợp 
3 3 1 6 

2 

2. Bất phương 

trình và hệ bất 

phương trình 

bậc nhất 2 ẩn 

2.1. Bất phương trình bậc 

nhất hai ẩn 
3 3  6  

1 
3,0 đ 

2.2. Hệ bất phương trình bậc 

nhất hai ẩn 
3 1 1 4 

3 

3. Hệ thức 

lượng trong 

tam giác 

3.1. Giá trị lượng giác của 

một góc từ 0° đến 180° 
4 2  6  

1 
3,6 đ 

3.2. Hệ thức lượng cơ bản 

trong tam giác 
4 3 1 7 

Tổng   20 15 3 35 3  

Tỉ lệ (%)   40 30 30     100 

Tỉ lệ chung (%)           70          30    100 

 


